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Câu 1: Ngành chăn nuôi có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Em hãy cho biết ngành chăn nuôi cung cấp những sản phẩm gì cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu?
Những sản phẩm của ngành chăn nuôi mang lại cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là:
- Cung cấp thực phẩm cho con người như thịt, trứng, sữa, cá..
- Cung cấp phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp nhẹ (lông, sừng, da, xương..)
- Cung cấp sức kéo (ngựa, trâu, bò..) phục vụ cho việc tham quan du lịch, canh tác.
Câu 2: Để đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chăn nuôi, người lao động cần đáp ứng những yêu cầu gì?
Để đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chăn nuôi, người lao động cần đáp ứng những yêu cầu sau:
- Có kiến thức về kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Có kiến thức phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Biết vận hành các máy móc, thiết bị chăn nuôi.
- Có trách nhiệm, yêu nghề, yêu động vật.

Câu 3: Em hãy kể tên một số vật nuôi phổ biến ở Việt Nam? 
Gia súc ăn cỏ, gia cầm thường được nuôi nhiều ở vùng nào của đất nước ta?
Một số vật nuôi phổ biến ở Việt Nam như trâu, bò, lợn, gà, vịt ...
- Gia súc ăn cỏ thường được nuôi nhiều ở vùng có nhiều đồi núi và đồng cỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
- Gia cầm thường được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long.
Câu 4: Ở Việt Nam có những phương thức chăn nuôi phổ biến nào?
Có những phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta là:
- Phương thức chăn thả.
- Phương thức nuôi nhốt.
- Phương thức bán chăn thả.

Câu 5:
a/ Cho biết cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm sinh lí gì?
Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm sinh lí sau:
- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém hơn so với vật nuôi trưởng thành.
b/ Nếu em là nhà chăn nuôi thì em sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non như thế nào?
Nếu em là nhà chăn nuôi, em sẽ thực hiện các công việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non như:
- Cho bú sữa đầu, tập cho ăn sớm.
- Sưởi ấm, cho vật nuôi vận động.
- Giữ vệ sinh chuồng sạch sẽ, cho uống hoặc tiêm vacxin phòng bệnh.
- Phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
Câu 6: Kể tên những công việc chăn nuôi được minh họa trong hình 2 và sắp xếp chúng theo thứ tự hợp lí đúng qui trình chăn nuôi?
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Hình 2







Những công việc chăn nuôi được minh họa trong Hình 2
- Hình 2a: Tiêm phòng cho vật nuôi.
- Hình 2b: Chọn giống và con giống phù hợp với mục tiêu chăn nuôi.
- Hình 2c: Chuẩn bị và xây dựng chuồng trại
- Hình 2d: Nuôi dưỡng, chăm sóc cho vật nuôi
Thứ tự hợp lí là: c - b - d – a
Câu 7: Vì sao nuôi thuỷ sản ven biển, hải đảo lại góp phẩn đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia?
Vì người dân chỉ được nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong phạm vi lãnh thổ của mình. 
Câu 8: Kể tên những loại thuỷ sản được nuôi để xuất khẩu mà em biết?
Những loại thủy sản được nuôi để xuất khẩu: cá tầm, cá hồi, cá song, baba, tôm hùm....

[bookmark: _GoBack]Câu 9: Theo em, ngọc trai có giá trị như thế nào?
Ngọc trai có giá trị: làm trang sức, làm đồ trang trí, đem lại nguồn giá trị về kinh tế, mang ý nghĩa phong thủy.
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